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 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên cơ sở giáo dục  

Trường Trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử 

của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử)  

Địa chỉ: Đường CMT8, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 0274.3746521. 

Website: www.thpttrinhhoaiduc.edu.vn 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ 

sở hữu  

Loại hình: Trường công lập.  

Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.  

4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục  

Sứ mệnh  

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; giúp học sinh phát huy phẩm 

chất, năng lực của bản thân, trở thành công dân có trách nhiệm, có ích, có năng lực đáp 

ứng yêu cầu của đời sống xã hội. 

Tầm nhìn  

 Đến năm 2030, trường THPT Trịnh Hoài Đức có chất lượng giáo dục toàn diện 

nằm trong top các trường tốt nhất Việt Nam; vươn tầm khu vực. 

Hệ thống giá trị cơ bản  

Tự tin - Tự trọng - Tự lập - Năng động - Sáng tạo.  

Mục tiêu chung  

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, có cơ sở vật chất, trang 

thiết bị đồng bộ, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển 

của đất nước và thời đại. 

Đến năm 2025 trường xếp trong 200 trường THPT có chất lượng đào tạo tốt nhất 

Việt Nam, đến năm 2030, nằm trong 150 trường top đầu của Việt Nam; là trường THPT 

trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, xếp thứ 2 sau trường THPT chuyên Hùng Vương.  

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

http://www.thpttrinhhoaiduc.edu.vn/
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Trường THPT Trịnh Hoài Đức là một niềm tự hòa về truyền thống: hiếu học – 

học giỏi và thành tài. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử cho đến hôm nay 

Trường đã 69 năm hình thành và phát triển và trở thành ngôi trường có bề dày truyền 

thống lâu đời nhất của tỉnh Bình Dương. Từ ngôi trường này, hàng vạn học sinh đã 

trưởng thành và cất cao đôi cánh ước mơ trên khắp mọi miền của quê hương, đất nước 

và khắp năm châu bốn bể.  

Trường THPT Trịnh Hoài Đức đã trải qua 4 mốc son lịch sử mãi mãi khắc ghi.  

- Giai đoạn đầu Trường được thành lập (1955–1975).  

- Giai đoạn Trường đổi tên (1975–1979).  

- Giai đoạn Trường thành lập trở lại (1979–1991).  

- Giai đoạn Trường được phục hồi và phát triển (1991 - đến nay).  

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 

diện để liên hệ  

Người đại diện pháp luật: Quách Đức Thịnh 

Chức vụ: Hiệu trưởng  

Địa chỉ nơi làm việc: Trường THPT Trịnh Hoài Đức, Bình Dương 

Số điện thoại: 0983.657.220 

Email: thinhqd@trinhhoaiduc.sgdbinhduong.edu.vn 

7. Tổ chức bộ máy  

a) Quyết định thành lập trường 

- Quyết định số 4589/QĐ-CT ngày 18/10/2001 của UBND tỉnh Bình Dương về 

việc thay đổi tên gọi các trường Phổ thông trung học trong tỉnh thành trường Trung 

học phổ thông. 

- Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc tổ chức lại trường THPT Trịnh Hoài Đức và trường THPT bán công An Thạnh 

thuộc huyện Thuận An tỉnh Bình Dương. 

 

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường  

- Quyết định số 295/QĐ-SGDĐT ngày 21/03/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc thành lập Hội đồng trường Trường THPT Trịnh Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-

2030.  

- Quyết định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 21/03/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường THPT Trịnh Hoài Đức nhiệm kỳ 

2025-2030. 

Danh sách hội đồng trường: 

1. Ông Quách Đức Thịnh   BTCB, Hiệu trưởng  Chủ tịch; 

2. Ông Trần Trúc Như   Tổ phó Tổ Vật lý   Thư ký; 

3. Ông Nguyễn Vũ Nguyên  Phó hiệu trưởng       Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Trọng Thi   Phó hiệu trưởng      Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng  CTCĐ-TTVP   Thành viên; 
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6. Bà Nguyễn Thanh Tâm   Bí thư đoàn trường   Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Hình Hiếu Trung  Tổ trưởng tổ Toán        Thành viên; 

9. Bà Nguyễn Thụy Đoan Trang Tổ trưởng tổ Tin học       Thành viên; 

10. Ông Võ Văn Thành   Tổ trưởng tổ Văn       Thành viên; 

11 Bà Nguyễn Thị Khánh Chi  Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-CNNN   Thành viên; 

12. Bà Ngô Thị Xuân Tâm  Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD Thành viên; 

13. Ông Tăng Thanh Tuấn   PCT UBND phường An Thạnh  Thành viên; 

14. Ông Trần Huỳnh Thanh Tâm Ban đại diện CMHS  Thành viên; 

15. Em Phạm Lợi Ngọc Hiền  Học sinh lớp 12A10  Thành viên. 

c) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ 

tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục  

Cơ chế hoạt động của trường THPT Trịnh Hoài Đức 

Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế 

hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường 

và các cấp có thẩm quyền;  

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà 

trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình 

cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; 

phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công 

tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo 

viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, 

điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;  

Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt 

kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ 

luật học sinh;  

Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của 

Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ 

trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; 

Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành;  

Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, 

kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục: 

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế 

- xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, 

văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương 

trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với 

gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công. 
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- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội. 

- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy 

định của pháp luật. 

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm 

định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm 

chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các 

hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản 

lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy của đơn vị: 

+ 01 Hội đồng trường với 15 thành viên.  

+ 01 Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng.  

+ 01 Hội đồng thi đua khen thưởng.  

+ Hội đồng kỷ luật (thành lập khi xử lý kỷ luật theo Điều lệ nhà trường).  

+ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có: 01 chi bộ gồm 27 đảng viên.  

+ Tổ chức Công đoàn có 96 công đoàn viên.  

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 868 đoàn viên, thanh 

niên khối THPT với 42 chi đoàn thuộc Đoàn trường.  

+ Ban đại diện CMHS có 15 thành viên.  

+ Có 09 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. 

d) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm 

vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường: 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử 

1 Quách Đức Thịnh 
Hiệu 

trưởng 
0983.657.220 

thinhqd@trinhh

oaiduc.sgdbinhd

uong.edu.vn 

2 Nguyễn Trọng Thi 
Phó Hiệu 

trưởng 
0909.716.040 

thint@trinhhoai

duc.sgdbinhduo

ng.edu.vn 

3 Nguyễn Vũ Nguyên 
Phó Hiệu 

trưởng 
0907.179.931 

nguyennv@trinh

hoaiduc.sgdbinh

duong.edu.vn 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Kém 
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Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và 

nhân viên 

96  32 57   7 81 15      

I 

Giáo viên 

Trong đó số 

giáo viên dạy 

môn: 

79  30 48   1 50 13      

1 Toán 13  6 7    13       

2 Lý 10  3 7    9 1      

3 Hóa 9  7 2    6 3      

4 Sinh 4  2 2    3 1      

5 KTCN 2  1 1    2       

6 KTNN               

7 Văn 11  4 7    9 2      

8 Sử 4  1 3    3 1      

9 Địa 3   3    3       

10 GDCD 2   2    2       

11 Anh  8  4 4    8       

12 Nhật               

13 Tin học 5  2 3    2 3      

14 Thể dục 5   5    2 1      

15 Quốc phòng 3   2   1 2       

II 
Cán bộ quản 

lý 
3  2 1    1 2      

1 Hiệu trưởng 1  1      1      

2 
Phó hiệu 

trưởng 
2  1 1    1 1      

III Nhân viên 14   7   7        

1 
Nhân viên văn 

thư 
1   1           

2 
Nhân viên kế 

toán 
1   1           

3 Thủ quỹ               

4 Nhân viên y tế 1   1           

5 
Nhân viên thư 

viện 
1   1           

6 
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm 
1   1           



6 
 

7 
Phòng nghe 

nhìn 
              

8 

Nhân viên 

công nghệ 

thông tin 

1   1           

9 

Nhân viên 

hành chính học 

vụ 

1   1           

10 Bảo vệ 4      4        

11 Phục vụ 3      3        

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học  Số m2/học sinh 

II Loại phòng học   - 

1 Phòng học kiên cố  42 1.59 

2 Phòng học bán kiên cố   - 

3 Phòng học tạm   - 

4 Phòng học nhờ   - 

5 Số phòng học bộ môn  13 0.49 

6 
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện 

nghe nhìn) 
 2 0.08 

7 Bình quân lớp/phòng học  40/42 - 

8 Bình quân học sinh/lớp  34.9hs/lớp - 

III Số điểm trường  1 - 

IV Tổng số diện tích đất (m2)  32600  25.6 

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  6309 4.95 

VI Tổng diện tích các phòng     

1 Diện tích phòng học (m2) 
51  x  38ph 

=1938m2 1.52 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 
117  x  13 ph = 

1521 m2 1.19 

3 Diện tích thư viện (m2) 207 m2 0.16 

4 
Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn 

luyện thể chất) (m2) 
    

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng 

truyền thống (m2) 
 48 m2   

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
 31 bộ 0.8 bộ/lớp 
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1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 

quy định 
 986 24.65  

1.1 Khối lớp 10  2 2/13 

1.2 Khối lớp 11  2 2/13 

1.3 Khối lớp 12  2 2/12 

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so 

với quy định 
    

2.1 Khối lớp...     

2.2 Khối lớp...     

2.3 Khối lớp...     

3 
Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện 

tích/thiết bị) 
 1 48  

4 …     

VIII 

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ 

học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 

 150 9.3/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 3  3/38 

2 Cát xét 2  2/38 

3 Đầu Video/đầu đĩa 1 1/38 

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 35 35/38 

5 Thiết bị khác...  1   

6 …..     

  

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 3  3/38 

2 Cát xét 2  2/38 

3 Đầu Video/đầu đĩa 1 1/38 

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 35 35/38 

5 Thiết bị khác...  1   

.. ……………     

  

  Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 01(175m2)  

XI Nhà ăn  01(590m2) 

  

  Nội dung 
Số lượng phòng, 

tổng diện tích (m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 
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XII 
Phòng nghỉ cho học sinh 

bán trú 
12(756m2)  396   1.9 

XIII Khu nội trú       

  

XIV Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

 16 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh*    4    288   

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 
          

 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  X   

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  X   

XVII Kết nối internet  X   

XVIII 
Trang thông tin điện tử (website) của 

trường 
X   

XIX Tường rào xây X   

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

- Tên tổ chức kiểm định (tên đầy đủ và tên viết tắt): Trường Trung học phổ thông 

Trịnh Hoài Đức, tên viết tắt là: Trường THPT Trịnh Hoài Đức.  

- Tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng:  

+ Trường chưa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.  

+ Mức độ kiểm định: Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.  

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh 

Số lớp  Số học sinh đầu năm: 

* Khối 10: 15 lớp, 525 học sinh; 

* Khối 11: 13 lớp, 450 học sinh; 

* Khối 12: 13 lớp, 446 học sinh. 

Tổng số: 41 lớp, 1421 học sinh 

Số học sinh cuối năm học: 

* Khối 10: 15 lớp  524 học sinh  

* Khối 11: 13 lớp  450 học sinh  

* Khối 12: 13 lớp  445 học sinh  

Tổng cộng: 41 lớp  1419 học sinh  

Số học sinh giảm 02 học sinh do chuyển trường và điều trị bệnh  

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 

2.1. Đối với học sinh: 



9 
 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 1419 524 450 445 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1417 

(99.86%) 

523 

(99.81%) 

449 

(99.78%) 

445 

(100%) 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

2 

 ( 0.14%) 

1 

(0.19%) 

1 

(0.22%) 
0 

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

II Số học sinh chia theo học lực 1419 524 450 445 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

656 

(46.23%) 

215 

(41.03%) 

211 

(46.89%) 

230 

(51.69%) 

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 

740 

(52.15%) 

302 

(57.63%) 

229 

(50.89%) 

209 

(46.97%) 

3 
Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số) 

23 

(1.62%) 

7 

(1.34%) 

10 

(2.22%) 

6 

(1.35%) 

4 
Yếu 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

5 
Kém 

(tỷ lệ so với tổng số) 
 0 0  0  0  

III Tổng hợp kết quả cuối năm     

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1419 

(100%) 

524 

(100%) 

450 

(100%) 

445 

(100%) 

a 
Học sinh giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 

656 

(46.23%) 

215 

(41.03%) 

211 

(46.89%) 

230 

(51.69%) 

b 
Học sinh tiên tiến 

(tỷ lệ so với tổng số) 

740 

(52.15%) 

302 

(57.63%) 

229 

(50.89%) 

209 

(46.97%) 

2 
Thi lại 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

3 
Lưu ban 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

4 
Chuyển trường đến 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 

5 Chuyển trường đi 2 1 1 0 
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(tỷ lệ so với tổng số) (0.14%) (0.07%) (0.07%) 

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong 

năm học) 

(tỷ lệ so với tổng số) 

0 0 0 0 

IV 
Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh 

giỏi 
    

1 Cấp huyện     

2 Cấp tỉnh/thành phố    20 

3 Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế    01 

V 
Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt 

nghiệp 
   445 

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp    445 

1 
Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

2 
Khá 

(tỷ lệ so với tổng số) 
        

3 
Trung bình 

(Tỷ lệ so với tổng số) 
        

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
445   445 

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 573/846 210/314 187/263 176/269 

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 48 22 11 15 

2.2. Kết quả các hội thi 

 

Kỳ thi Giải I Giải II Giải 

III 

Giải KK 

HSG cấp Quốc gia (01 giải Tin 

học) 
  01  

HSG cấp tỉnh (20 giải)  02 05 13 

Olympic KHTN-KHXH  1 1 3 

Olympic Tiếng Anh  1 1  

Olympic Toán   1 2 

Olympic Ngữ văn    1 

Giải Thể thao HS tỉnh BD 01 tập thể 

(bóng rổ); 

01 cá 

nhân 

02 cá 

nhân 

01 cá 

nhân 

 

- Hiện có 09 học sinh được chọn vào đội tuyển dự nguồn thi HSG Quốc gia và 

sẽ thi vòng 2 vào tháng 9/2025. 
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2.3. Đối với giáo viên 

- Toàn trường có 11 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp cơ sở; GV 

viết 13 đề tài Sáng kiến kinh nghiệm và NCKHSPUD mới; 01 trường hợp xét không 

thông qua chấm điểm. 

- Có 01 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng III, 01 cá nhân đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 20 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 95 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên 

tiến, trong đó có 52 cá nhân được Sở GDĐT tặng Giấy khen “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ”. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

1 Nguồn thu KP theo các khoản: 

   

Nguồn Tồn 2023  
DT giao đầu 

năm 2024 

Tổng KP sử 

dung trong 

năm 

Nguồn 12 67.161.600 6.158.187.445 5.749.789.345 

Nguồn 13 2.090.070 17.922.863.010 17.723.659.354 

Thu Học phí 23.684.706 934.720.000 943.864.050 

Thu Buổi 2 -1.821.840 1.118.340.000 1.116.518.160 

Thu phí vệ sinh 5.760.000 136.286.000 142.011.720 

Thu bán trú 106.443 634.110.000 632.053.939 

    

2. Các khoản chi    

Nội dung chi Số tiền 

NSNN ( TX )   17.723.659.354 

Chi lương và các khoản đóng 

góp theo lương     

 

13.647.423.853 

 

Chi mua sắm trang thiết bị, đồ 

dùng dạy học     

1.463.530.502 

 

Chi bảo dưỡng, sửa chữa tài 

sản công     

389.347.310 

 

Các khoản chi khác   

2.223.357.689 

 

NSNN (KTX )   5.749.789.345 

Chi Học bổng cho học sinh     1.800.144.000 
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Chi khác theo các chế độ 

chính sách     3.882.483.745 

Học phí   943.864.050 

Chi lương và các khoản đóng 

góp theo lương     

438.417.033 

 

Các khoản chi khác   

505.447.017 

 

Buổi 2   1.116.518.160 

Chi lương giáo viên giảng dạy     

1.005.670.000 

 

Các khoản chi khác, QL   

110.848.160 

 

Căn tin - giữ xe   37.108 

Chi lương giáo viên giảng dạy      

Các khoản chi khác, QL   37.108 

Bán trú   632.053.939 

Các khoản chi khác, QL   632.053.939 

Vệ sinh quét lớp   142.011.720 

Chi trả cho nhân viên quét lớp     142.011.720 

3. Các khoản thu và mức thu:  

3.1 Khoản thu bắt buộc: 

- Học phí:   80.000 đồng/ tháng ( năm học 9 tháng ) 

- BHYT cho học sinh Khối 10+11: 680.400/ năm 

- BHYT cho học sinh Khối 12:  510.300 đồng/9 tháng 

3.2. Khoản thu hộ:  

- Tin nhắn Vnedu: 70.000 đồng/ năm 

- Phù hiệu - logo trường: 6.000 đồng/ bộ 

- Tiền vệ sinh quét lớp: 99.000 đồng / năm học  

- Tiền BHTN ( nếu có ): 120.000 đồng/ năm 

- Tiền bán trú: 145.000 đồng/ tháng 

- Tiền ăn trưa: 30.000 đồng / suất 

3. 3. Chính sách miễn giảm và trợ cấp năm 2024: Không có 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập 

trung dân chủ. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế đề ra trên các mặt công tác như: công tác 

tham mưu xây dựng Đảng, công tác phối hợi với các đoàn thể và công tác lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; luôn chú trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 

tập thể. Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo, cá nhân đồng chí 
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Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số. Các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của tập thể lãnh đạo đều được đưa ra tập thể bàn bạc và có sự thống 

nhất cao trước khi triển khai thực hiện, nhất là các vấn đề quan trọng như: công tác tổ 

chức cán bộ, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đúng chế độ, 

chính sách, dân chủ, khách quan trong công tác thi đua, khen thưởng… Không có tình 

trạng người đứng đầu có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, quyết định hoặc chỉ đạo 

không đúng thẩm quyền đúng chức năng, nhiệm vụ; không có tư tưởng cục bộ, bè phái 

và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn 

và chế độ làm việc của tập thể lãnh đạo, đồng thời đã kịp thời sửa đổi, bổ sung nhiệm 

vụ giám sát và một số nội dung phù hợp với tình hình mới. Từng đồng chí lãnh đạo 

được phân công phụ trách các mảng công tác, gắn với trách nhiệm, quyền hạn của từng 

cá nhân được phân công, đều nỗ lực hoàn thành tốt vai trò tham mưu và tham gia xây 

dựng đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng đồng chí thường xuyên tự phê 

bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cùng tiến bộ, từ đó góp phần phòng 

ngừa hạn chế, khuyết điểm. 

Tập thể lãnh đạo gồm 03 đồng chí (01Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng), mỗi 

đồng chí được phân công nhiệm vụ khác nhau; luôn đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, 

chỉ đạo. Từng đồng chí xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình và đã thực hiện hòan 

thành tốt công việc được phân công.  

Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ban giám hiệu; thực hiện nguyên 

tắc tập trung dân chủ. Quan hệ chi ủy và Ban giám hiệu đoàn kết, thống nhất, tạo được 

sự dân chủ trong mọi hoạt động. 

Mỗi tháng tổ chức họp Liên tịch và Hội đồng để nắm bắt tình hình hoạt động 

cũng như theo dõi diễn biến tư tưởng của giáo viên và học sinh để chỉ đạo và định 

hướng. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong 

nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm 

quyền giao, phê duyệt. 

Về công tác tổ chức cán bộ: 

- Đã thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm 

kỳ 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 theo kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy và 

của Sở Giáo dục Đào tạo, đảm bảo có đủ nguồn để thuận lợi cho công tác quy hoạch. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng 

yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa được thực hiện rất nghiêm 

túc. Hiện nay đã hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từ 2021-2026 nộp Sở Giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt đồng thời đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 

2025. 

- Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản 

lý hàng năm được chi ủy tiến hành nghiêm túc, tất cả các trường hợp các chức danh 

quản lý đề nghị bổ nhiệm theo phân cấp quản lý, đều được thông qua chi ủy lấy ý kiến 

đóng góp, trước khi thực hiện các thủ tục, trình các cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt. 
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- Công tác đánh giá cán bộ hàng năm; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu 

trưởng, giáo viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc và khách quan. 

- Công khai, quán triệt toàn bộ các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác 

đánh giá, xếp loại công chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp, trên cơ sở đó việc đánh giá 

xếp loại công chức, viên chức cuối năm sẽ tốt hơn, minh bạch hơn, tạo phong trào thi 

đua hai tốt ngày càng hiệu quả hơn để mọi thành viên trong nhà trường tự giác tham 

gia. 

Công tác quản lý đội ngũ: Hàng năm, nhà trường phải tiến hành tổ chức đánh 

giá xếp loại, phân loại chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. 

Qua kết quả đánh giá này, Ban giám hiệu nhà trường tiến hành rà soát, sắp xếp, quy 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên toàn trường. 

Công tác đoàn thể:  

- Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động cấp 

trường như: Tổ chức Hội nghị CB-VC hàng năm, hoạt động kỷ niệm 20/10, kỷ niệm 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. . .; tham gia tốt các 

hoạt động chuyên môn và phong trào do cấp trên phát động; hoàn thành các báo cáo 

nộp về cấp trên đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Nhắc nhở giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt cuộc vận động “Hai 

không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi Thầy 

giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt phong 

trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  

- Các đoàn thể triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị. 

- Tham gia tốt các hoạt động từ thiện, ủng hộ nhân đạo. Trong năm thực hiện 

đầy đủ các cuộc vận động do cấp trên phát động.  

- Công đoàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc bốn chương trình hoạt động của công 

đoàn cơ sở, kết hợp với Ban giám hiệu giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của 

đội ngũ nhà giáo, ngoài ra còn quan tâm đến đời sống tinh thần cho đội ngũ nhà giáo 

bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề tạo không khí vui tươi phấn 

khởi trong CBGV-NV và học sinh.. 

- Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho 

học sinh và tổ chức các hoạt động phong trào ở đơn vị cũng như tham gia các hoạt 

động của cấp trên. 

Công tác chuyên môn 

- Thực hiện đúng, đủ kế hoạch giáo dục, chương trình-sách giáo khoa của Bộ 

Giáo dục; thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; 

thực hiện ba công khai trong trường học; đã đổi mới công tác quản lý chuyên môn và 

nâng cao chất lượng đội ngũ; hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ; luôn chú ý đến 

việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trình độ tin học, trình độ 

tiếng anh cho toàn thể giáo viên của trường. Triển khai thực hiện chương trình GDPT 

2018 ở khối lớp 10, 11; QBQL, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng đầy đủ ở tất cả 

các Modules về các vần đề trọng tâm của chương trình GDPT 2018. 
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- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn; 

tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm công tác. Động viên đội ngũ giáo viên tích 

cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giảng dạy, thực hiện tốt các tiết thực hành. 

- Quan tâm, theo dõi và kiểm tra hồ sơ chuyên môn từng cá nhân giáo viên và 

hồ sơ tổ chuyên môn. Trong năm không có trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn 

phải phê bình hay kỷ luật. 

- Công tác thi đua khen thưởng thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình 

và theo hướng dẫn của cấp trên ; chú ý nhiều đến công tác đánh giá, xếp loại viên chức, 

đánh giá chuẩn nghề nghiệp tại đơn vị. 

- Thực hiện đề án 06, Chi bộ đã tuyên truyền và vận động CBGV-NV và học 

sinh tiếp tục kích hoạt định danh điện tử mức 2 theo yêu cầu của cấp trên và lập báo 

cáo, thống kê gửi cấp trên theo hướng dẫn. 

- Thực hiện chuyển đổi số, Chi ủy cũng đã chỉ đạo CBGV đăng ký chữ ký số, 

thực hiện học bạ điện tử đối với học sinh khối 10, 11 theo chương trình GDPT 2018 

và thực hiện thu chi không dùng tiền mặt. 

- Đã thực hiện xong kiểm định chất lượng giáo dục (đạt mức độ 3) và công nhận 

trường đạt Chuẩn Quốc gia (mức độ 2) giai đoạn 2023-2028. 

- Về cơ sở vật chất: Trường có diện tích: 32.500 m2. Khối phòng học văn hóa: 

42 phòng học kiên cố. Dãy phòng khối thực hành: gồm 2 phòng vi tính, 1 thư viện, 1 

phòng Thiết bị, 3 phòng Hóa, 2 phòng Lý, 2 phòng Sinh, 3 phòng học Tiếng Anh, 1 

phòng trải nghiệm, 1 phòng Công nghệ. Dãy khối Hiệu bộ: 1 Văn phòng, 1 phòng học 

vụ, 1 phòng truyền thống, 1 phòng kho, 1 phòng HT, 2 phòng PHT, 1 phòng họp nhỏ, 

1 Hội trường. Bếp ăn, nhà ăn và 12 phòng bán trú với khoảng 400 chổ nghỉ, nhà thi 

đấu và khu bán trú 7 lầu (đã bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng). 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 

học 2024-2025 đã trao học bổng và tiền thưởng cho học sinh với số tiền 255.000.000 

đồng. 

3. Công tác xây dựng hệ thống chính trị 

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-

NQ/TW, chú trọng Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung 

ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, viên chức trong đơn vị. Qua nghiên cứu nội dung biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đơn vị chưa phát hiện có trường hợp cán bộ, 

đảng viên, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của mỗi bộ phận và cá nhân.   
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Tập thể lãnh đạo luôn thể hiện sự gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ, nghị 

quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong việc “làm theo”, 

bằng những việc làm, hành động cụ thể… góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hình 

thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, thân thiện của cán bộ, viên chức, nhân viên. 

Bản thân từng đồng chí và gia đình đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị đúng theo quy định. Đến nay, chưa phát 

hiện trường hợp vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện theo kế hoạch ban hành. Năm 2024-

2025 đã tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm như: bếp ăn khu bán trú, kiểm 

tra công tác vệ sinh trường học, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ của các 

phòng chức năng (kết quả 100% đạt khá tốt). 

Việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính được tiến hành công khai từ việc 

thu - chi, trích nộp kịp thời và minh bạch; không xảy ra tình trạng thâm hụt về tài chính 

và không có tình trạng tham ô, tham nhũng.  

Công tác kiểm tra luôn gắn với việc tự phê bình và phê bình đối với từng đảng 

viên, giáo viên. Từ công tác kiểm ta đã giúp cho tập thể lãnh đạo quản lý tăng cường 

sự đoàn kết nhằm xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đồng chí đảng viên 

hàng năm đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Việc sinh hoạt họp ban giám hiệu, họp Liên tịch, họp Hội đồng sư phạm được 

duy trì thường xuyên, đều đặn theo quy chế. 

Công tác thi đua khen thưởng thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình 

và theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả đánh giá phân loại cuối năm có 05 đảng viên 

hòan thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo quản lý trong thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Tập thể lãnh đạo quản lý đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Trung ương; của Tỉnh ủy Bình Dương, Thành ủy Thuận An và các 

văn bản của ngành đến từng cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị. Chú ý triển 

khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Kết luận 

số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 

của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá. 

Luôn quan tâm giáo dục về phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên 

cũng như giáo viên trong đơn vị, xem đây là một yếu tố quyết định chất lượng giảng 

dạy bên cạnh yếu tố năng lực của đảng viên và giáo viên; thực hiện cam kết học tập 

Chỉ thị 05 và nêu gương trong toàn toàn đơn vị. Kết quả trong năm 2024-2025 không 

có cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. 
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Thực hiện đúng, đủ kế hoạch giáo dục, chương trình-sách giáo khoa của Bộ Giáo 

dục; thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; thực 

hiện ba công khai trong trường học; đã đổi mới công tác quản lý chuyên môn và nâng 

cao chất lượng đội ngũ. Triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 ở các khối lớp; 

QBQL, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng đầy đủ ở tất cả các Modules về các vần 

đề trọng tâm của chương trình GDPT 2018. 

Thực hiện chuyển đổi số, Chi bộ cũng đã chỉ đạo CBGV đăng ký chữ ký số, 

thực hiện học bạ điện tử đối với học sinh toàn trường theo chương trình GDPT mới và 

thực hiện thu chi không dùng tiền mặt. 

Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các hoạt động cấp 

trường, tham gia tốt các hoạt động chuyên môn và phong trào do cấp trên phát động; 

hoàn thành các báo cáo nộp về cấp trên đầy đủ, đúng thời hạn. 

Đã ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền 

hạn và chế độ làm việc của tập thể lãnh đạo, đồng thời đã kịp thời sửa đổi, bổ 

sung nhiệm vụ giám sát và một số nội dung phù hợp với tình hình mới. 

100% cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn rèn luyện về tư tưởng và đạo 

đức; không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị; không có biểu hiện suy thoái 

về đạo đức, lối sống hay biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn gắn với việc tự phê bình và phê bình; 100% 

cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ trở lên./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (Phòng KHTC); 

- Thanh tra Sở GDĐT; 

- BGH, CĐ, ĐTN; 

- Website trường; 

- Lưu: VT. 
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